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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 1,25 điểm


	a) Trong quá trình nhân đôi ADN chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn là do: (0,5 đ).
- Cấu trúc của phân tử ADN gồm hai mạch song song và ngược chiều nhau (3’ → 5’, 5’ → 3’, mà ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo một chiều từ 5’ → 3’
-  Đối với mạch khuôn 3’ → 5’ thì ADN pôlimeraza tổng hợp mạch bổ sung liên tục theo chiều 5’ → 3’, Đối với mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch mới phải được tổng hợp ngắt quãng theo các đoạn ngắn 5’ → 3’ (ngược với chiều phát triển của chạc nhân đôi), sau đó các đoạn ngắn này nối lại với nhau nhờ ligaza → phân tử ADN con được hình thành giữ nguyên cấu trúc đối song song
b) Các cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa là. (0,75 đ).
+ Cây Aaa ở F1 là dạng đột biến: có thể là thể dị bội (lệch bội) (2n+1) hoặc thể tam bội (3n)
+ Cơ chế hình thành thể dị bội (2n+1) có kiểu gen Aaa:

- Do rối loạn sự phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân của cây có kiểu gen aa phát sinh giao tử (n+1) có thành phần gen aa. Giao tử aa kết hợp với giao tử bình thường (n) có thành phần gen A tạo cơ thể đột biến Aaa (2n+1)

+ Cơ chế hình thành thể tam bội (3n) có kiểu gen Aaa

- Do rối loạn phân li nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân của cây 2n có kiểu gen aa phát sinh giao tử đột biến 2n có thành phần gen là aa. Khi giao tử này kết hợp với giao tử bình thường (n) có thành phần gen A tạo cơ thể đột biến có kiểu gen Aaa (3n)
(Học sinh giải thích bằng sơ đồ hoặc ví dụ minh họa vẫn được điểm tối đa)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2: 1,25 điểm
	a) Giải thích kết quả phép lai (1,0 điểm)
 Bình thường tỷ lệ đực cái là 1 : 1 nhưng kết quả phép lai cho thấy tỷ lệ đực cái là 1 : 2 vậy một nửa số con đực bị chết, cùng với sự biểu hiện tính trạng cho thấy gen quy định tính trạng hình dạng cánh nằm trên nhiễm sắc thể X và có alen gây chết.

Theo bài ra hình dạng cánh do một gen chi phối và F1 có số tổ hợp là 4 (kể cả tổ hợp đực bị chết), đây là kết quả tổ hợp của hai loại giao tử đực với hai loại giao tử cái do đó con cái ở P phải dị hợp, cánh chẻ ở con cái là tính trạng trội.

Quy ước gen: A - cánh chẻ, a-cánh bình thường.

P ♀ cánh chẻ
              x
♂ cánh bình thường


      XA Xa 


           Xa Y

G 
XA ; Xa 


Xa ; Y

F1 :   XAXa 
  XaXa 

      XAY 

XaY

1 Cái cánh chẻ: 1 cái cánh bt: 1 đực cánh chẻ (chết): 1 đực cánh bình thường

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
b) Những nhận xét về tác động của gen (0,5 điểm):
- Tác động đa hiệu: vừa quy định hình dạng cánh vừa chi phối sức sống cá thể
A quy định cánh chẻ và gây chết; a quy định cánh bình thường và sức sống bình thường.
(Học sinh chỉ nêu tác động đa hiệu cũng vẫn được điểm)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Câu 3 :

2,0 điểm
	a) Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu (0,75 điểm)
Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể P là dAA+hAa+raa=1
- Xác định tần số kiểu gen Aa:  
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= 0,1  => h = 0,8

- Xác định tần số kiểu gen AA: d + 
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 = 0,35  => d = 0
- Xác định tần số kiểu gen aa:    r + 
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-

 = 0,55 => r = 0,2
Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ P là 0,8Aa + 0,2aa = 1.

b) Khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của ưu thế lai và vì sao ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì (1,25 đ)

- Ưu thế lai là hiện tượng có lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. 

- Cơ sở di truyền học: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử (giả thuyết siêu trội) (AA<Aa>aa)

- Các phương pháp tạo ưu thế lai:

     + Tạo dòng thuần khác nhau.

     + Cho lai các dòng thuần khác nhau để xác định ưu thế lai cao: lai thuận nghịch, lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép. 

- Ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ: con lai F1 hầu hết các gen ở trạng thái dị hợp, ở các thế hệ sau số lượng cặp gen dị hợp giảm do đó ưu thế lai cũng giảm.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 4 :

0,5 điểm
	a) Qui luật di truyền chi phối bệnh trên là (0,25 điểm)
Bệnh trên do gen lặn qui định (vì 6 và 7 không bị bệnh). Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường (không thể nằm trên X hay Y), vì 6 bình thường mà 9 bị bệnh ( di truyền theo qui luật phân li.

b) Xác suất để cá thể 10 mang gen bệnh là (0,25 điểm)
Vì 9 bị bệnh ( 6 và 7 dị hợp tử ( Xác suất để người 10 mang gen bệnh là 2/3 ( 0,667
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25đ

0,25đ

	Câu 5 :

2,0 điểm
	a)  Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là do (0,5 điểm)
- Quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh nên các gen quy định các đặc điểm thích nghi được tăng nhanh trong quần thể.

- Hệ gen của vi khuẩn là đơn bội nên các gen đơn bội có điều kiện biểu hiện ngay ra kiểu hình.

b) Phân biệt tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ (1,5 điểm)
Tiến hoá nhỏ

Tiến hoá lớn

Nội dung

Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (hoặc biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen của quần thể)
Là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

Quy mô

Nhỏ-Quần thể.

Rộng lớn 

Thời gian

Ngắn

Dài, hàng triệu năm 

Phương thức nghiên cứu 

 Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

Nghiên cứu gián tiếp qua các tài liệu cổ sinh vật học, giải phẫu so sánh… 

Kết quả

Xuất hiện loài mới 

Hình thành chi, họ, bộ, lớp, ngành 


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 6 :

3,0 điểm
	a) Tần số tương đối của các alen trong một quần thể giao phối bị biến đổi do những nhân tố và mức độ ảnh hưởng là (2,5 điểm)
- Quá trình đột biến: Chỉ gây áp lực nhỏ vì tần số đột biến thường rất thấp, bên cạnh quá trình đột biến thuận (A 
[image: image4.wmf]®

 a) còn có các đột biến ngược (a 
[image: image5.wmf]®

 A)
- Quá trình giao phối không ngẫu nhiên: giao phối gần, tự thụ phấn, giao phối có chọn lọc làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ.

- Chọn lọc tự nhiên (CLTN): là nhân tố biến đổi tần số tương đối các alen theo một hướng xác định. Áp lực CLTN càng lớn thì sự thay đổi tần số tương đối các alen càng nhanh, CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tùy thuộc vào các yếu tố như chọn lọc chống lại alen trội hay alen lặn.
- Các yếu tố ngẫu nhiên: làm thay đổi tần số tương đối các alen một cách đột ngột.

- Di nhập gen: cá thể nhập cư mang alen mới làm phong phú vốn gen, hoặc mang đến các loại alen đã có sẵn trong quần thể nên sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể. Ngược lại khi các cá thể di cư ra khỏi quần thể thì cũng làm cho thành phần kiểu gen và tần số alen thay đổi.
(Nếu chỉ liệt kê được các nhân tố tiến hóa cho nửa số điểm mục a)
b) Quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới là vì (0,5 điểm)
- Quần đảo cách ly tương đối với nhau nên các cá thể di cư tới đảo có điều kiện cách li địa lý với đất liền và các đảo lân cận. 

- Chính vì vậy loài mới được nhanh chóng hình thành và quần đảo là nơi thích hợp nghiên cứu quá trình hình thành loài mới 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ 

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


Lưu ý: 


+ Điểm toàn bài là tổng điểm các điểm thành phần không làm tròn.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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